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1 í -'ì iiỉể /  R R - - . ' '  H  •  I - 3  4 5; 
1 .... BÀTOỴỆN THANH QUAN" TRON ĐƯỜNG -i lí' 1 -í?' ỉ •: < -tí 24.200 
ị~~ BÀN GÒ - . r ----- TRỘN ĐƯỜNG ---- - - 16.500 

• y GÁC ĐƯỜNGTROM G cư—-
XÁ ĐD THẤNH. . 

í :> . 1 -í - ' 
13.200 

4 tÁCH MẠNG THÁNG 8 
ị. " " 1 

RANH QUẬN TÂN BÌNH . VÕ THỊ SÁU l1!'': „ .22.000 
4 tÁCH MẠNG THÁNG 8 

ị. " " 1 YỖ THỊ SÁU • - NGƯỶỀTTIHIMMTÓ' 
KHAI I , • 30.800 

CAO THẲNG " • TRỌN ĐƯỜNG . : 28.600 
6 " CỒNG TRƯỜNG QUỐC TẾ ~ TRỌN ĐƯỜNG \ , i ; i/  >v/-.1" :  : 39.600 

• ĐIÊN BIÊN PHỬ 
NGÃ BẤY5;^-:1/_-.ì'-.:! CÁCH MẠNG /, ' 

THÁNG 8 . . 24.200 
• ĐIÊN BIÊN PHỬ 

CÁCH MẠNG THÁNG 8 •••"" HÂĨBẰ TRƯNG ' 28.600 
8 ... ĐOÀN CÔNG BỬU -ỵ~ — TRỌN ĐỮỜNCÍV V Ỹ í í 1', r. í . ' !<*•' , ••••?' " •; 16.700 

9 HAIBÀITRỮNG 
NGUYỄN THI MINH KHAI võ T HỊ S ẤU 46.200 

9 HAIBÀITRỮNG VÕTHỊSẮỤ LÝ CHÍNH THẮNG 44.000 9 HAIBÀITRỮNG 
LY CHINH THANG CẦU KIỆU • 31.900 

10 HOÀKG SA • - ; TRON ĐƯỜNG ' p > i í i  : //  r  13.200 
11 HỒ XUẨN HƯƠNG TRƠN^FARỠNG;:'L:\;. 22.000 
12 HUỲNHTỊNH €ủk TRỢMỘUẶNG ; ; ,1 15.000 
13 KỲ ĐỒNG - • - TRỌN ĐƯỜNG 22.000 
14 LÊ NGÔ GẤT- ' - TRỌN ĐƯỜNG — - - - •' 22.000 
Í5 LÊ QUÝ ĐÔN - " Ị - TRỌN ĐƯỜNG > ; " -V" 27.500 

10 LÊ VẢN.SỲ . -
CẦU LÊ VĂN SỸ ' • TRẦN QUANG DIỆU -7 22.000 

10 LÊ VẢN.SỲ . -
TRẦN QUANG DIỆU ' RANH -QUÃẸ PHÚ . 

NHUÂN-- ^ - - 19.800 

17 LÝ CHÍNH THẮNG : 3 
RANH QUẬN 10 NAM KỲ KIIỞI 

NGHĨA 18.700 
17 LÝ CHÍNH THẮNG : 3 

NAM KỲ KHỞI .NGHĨA RANH QUẬN 1. ; V , 20.700 
18 LÝ THÁI TỔ . - TRỌN ĐƯỜNG - — - — Ị 26.400 
19. NAM KỲ.KHỞLNGHĨA;. —. TRÒN ĐƯỜNG - - Ỳ 36.300 
20 NGÔ .THỜI NHIỆM - : — . TRỢN ĐƯỜNG - • - — - - 22.000 
21 NGUYỄN ĐÌNH CHIÊU TRỌN ĐƯỜNG 30.800 
22 NGUYỄN GIA THIHU TRỌN ĐƯỜNG 19.800 
23 NGUYỄN HIỀN TRỌN ĐƯỜNG 14.300 
24 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 13.200 
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25 NGUY 1 N SƠN;J-IÀ . TRỌN ĐƯỜNG ' \ > '* ** ự 14.300 
26 N.GUYKN 1HỊ E»IẼU TRỌN ĐƯỜNG ' 24.200 
27 ; NGUY1A rHỊMINHKHAI HAI-BÀ TRƯNG- , ~ CAO THẮNG — r" 38.500 

-- - . ' CAOTIIẲNCi • - NGA 6 NGUYI N 
VĂN CỪ' ỉ s slọoo 

28 •NGITV 1 ì\ i HIỆN THUẬT " ' 
NGUYEN THỊ MINH KHAI NGUYỄN ĐÌNH — • 

CHiEir^v *; " íl .3ZỌ00 28 •NGITV 1 ì\ i HIỆN THUẬT " ' 
NGUYỄN ĐÌNHGHIÈU Đ1EN BIEN PHLJ 1'í.sơo 

, 29 NGUYỄN" THONG HỒ XUÂN HƯƠNG KỲ DỒNG 22.000 
, 29 NGUYỄN" THONG 

KỲ ĐỒNG Ị TRAN VAN ĐANG <17.600 
30 NGU YỄNIHỮỢĨnG -HIỀN TRỌN ĐƯỜNG " .J" "Ĩ.Ọ00 
31 NG1IYỄÌS VĂNMAI;; \ ' TRỢN ĐƯỜNG ;' • V ị 114.300 

• 32 iPASTEUR— " TRẦN QLK)G TÒẨN '" ỉ VÕ THI SÁU ) 27Ì00 • 32 iPASTEUR— " 
VÕ THỊ s ẨU RAmQlJẬm£^:j 1 3J> 200 

.. 33 PHẠ M ĐÌNH TOÁI . TRON ĐƯỜNG MỉuỌ ĩ>. ' ị;ỉ i' ị 1 joo 
34 PHẠM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯỜNG : i 36.700 

... 35 „ RẠCH BÙNG-BINH TRỌN -ĐƯỜNG.. ị » :^SĨH ; I ịík 
' ? 15.400 

.36 , SU' THIỆN.eHIÉU ' TRỌN DƯỜNG ' -  — • —  - 1 8.700 
37 TRẦN CAO VÂN . /  TRỌN ĐƯỜNG 1- ị."-33400 

38 TRAN QUANG DIẸU 
TRẦRyẪN "ĐÀNG • LÊ VĂN SỸ ỉ ló.ẩoo 

38 TRAN QUANG DIẸU 
DẾVĂNSỸ RANH QŨM PHU ;ÍU 

NHUẢN j 17.600 

,39 TRẦK.QLIQC THẢO™ .1. VO VAN .TAN - . 1 LÝ CHÍNH THẮNG ' ì 27.500 ,39 TRẦK.QLIQC THẢO™ .1. 
LÝ CHÍNH THẮNG CẦU=LÊVĂN'SỸ; ỉ 24.200 

40 • TR^iN-QUỐe-TOẲN--"-! ~ TRẬN QUỐC THẢO NAM KỶ KHỞI . . 
NGHĨA , ' . 17.800 40 • TR^iN-QUỐe-TOẲN--"-! ~ 

NAM KỲ KHỎI NGHĨÁ - RANH QUẬN 1 • - ' 2j.500 
: 41 ỊrRẦN.VẨN.ĐANG.^-:- . ... • TRỌN ĐƯỜNG " . » - - ( 715:400 
.,,42,-.. TRƯƠNG ĐỊNH - ... TRỌN ĐƯỜNG - - 28:600 

43 piừỢỈMG QUYỀN TRỌN ĐƯỜNG ; r',r . 'i • > i ,20.500 
44 ịTRUỦNÒ"'SA V . TTƯN ĐƯỒNƠ.Í :-;--Tĩị í 13.200 
45 ịrứxưỢNG- T]'Ị)N ĐƯỜNG" ' " r'22L(X>0 
46 VÕ THỊ SÁU TRỌN ĐƯỜNG •' í Vj-J 26.4® 0 
47 VÕVĂNTẦN".; ' '  Hổ;CQMRÙA ẫ ' 'ỉ _ CÁCH MANG !» ' . -wT : - 3 900 THẦNG 8 T 

V- CÁCII MANG THÁNG 8 "CAOTHẮNG 1 2 í 5(30 
48 yườỉNHSHiĩối'-—- r" ' TRON ĐƯỜNG '  " , 1 1 7 . Ố 0 0  
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